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	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Đơn giá
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030
	Kinh phí

	
	
	
	
	Số lượng
	Kinh phí khuyến công địa phương
	Số lượng
	Kinh phí khuyến công địa phương
	Số lượng
	Kinh phí khuyến công địa phương
	Số lượng
	Kinh phí khuyến công địa phương
	Số lượng
	Kinh phí khuyến công địa phương
	Số lượng
	Kinh phí khuyến công địa phương
	Nguồn khác
	Tổng cộng

	1
	Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn.
	
	
	
	300
	
	300
	
	300
	
	300
	
	300
	
	1.500
	-
	1.500

	1,1
	Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, đào tạo các chuyên đề quản lý khác
	Lớp
	100
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	15
	1.500
	
	

	2
	Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững
	
	
	
	2.900
	
	2.900
	
	3.500
	
	3.500
	
	4.100
	
	16.900
	20.400
	37.300

	2.1
	Xây dựng mô hình điểm “Sản xuất & Tiêu dùng bền vững” gắn kinh tế tuần hoàn tại các cơ sở công nghiệp nông thôn
	Mô hình
	500
	1
	500
	1
	500
	1
	500
	1
	500
	1
	500
	5
	2.500
	6.000
	

	2.2
	Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
	cơ sở
	300
	8
	2.400
	8
	2.400
	10
	3.000
	10
	3.000
	12
	3.600
	48
	14.400
	14.400
	

	3
	Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn
	
	
	
	1.400
	
	1.060
	
	1.450
	
	1.060
	
	1.450
	
	6.420
	700
	7.120

	3.1
	Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh)
	lần
	400
	1
	400
	
	-
	1
	400
	
	-
	1
	400
	3
	1.200
	
	

	3.2
	Tham gia Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp quốc gia)
	lần
	10
	
	-
	1
	10
	
	-
	1
	10
	
	-
	2
	20
	
	

	3.3
	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm trong nước
	lần
	250
	3
	750
	3
	750
	3
	750
	3
	750
	3
	750
	15
	3.750
	
	

	3.4
	Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	Phòng TB
	70
	2
	140
	2
	140
	2
	140
	2
	140
	2
	140
	10
	700
	700
	

	3.5
	Duy trì phòng trưng bày sản phẩm của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
	Phòng TB
	60
	1
	60
	1
	60
	1
	60
	1
	60
	1
	60
	5
	300
	
	

	3.6
	Hội thảo chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tình hình mới” 
	Hội thảo
	50
	1
	50
	2
	100
	2
	100
	2
	100
	2
	100
	9
	450
	
	

	4
	Hỗ trợ cung cấp thông tin phát triển công nghiệp nông thôn; công tác truyền thông
	
	
	
	1.206
	
	1.106
	
	1.206
	
	1.106
	
	1.206
	
	5.830
	-
	5.830

	4.1
	Duy trì và cập nhật Trang thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
	lần
	150
	1
	150
	1
	150
	1
	150
	1
	150
	1
	150
	5
	750
	
	

	4.2
	Xây dựng và phát sóng chuyên đề khuyến công phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai
	Chuyên đề
	33
	12
	396
	12
	396
	12
	396
	12
	396
	12
	396
	60
	1.980
	
	

	4.3
	Xuất bản Bản tin Khuyến công điện tử
	Bản tin
	30
	2
	60
	2
	60
	2
	60
	2
	60
	2
	60
	10
	300
	
	

	4.4
	Thiết kế, in ấn brochure sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	Lần
	100
	1
	100
	
	-
	1
	100
	
	-
	1
	100
	3
	300
	
	

	4.5
	Tổ chức hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất công nghiệp nông thôn
	Hội thảo
	100
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	15
	1.500
	
	

	4.6
	Chương trình truyền thông – đào tạo – xúc tiến sản phẩm xanh và tiêu dùng bền vững
	Lần
	200
	1
	200
	1
	200
	1
	200
	1
	200
	1
	200
	5
	1.000
	
	

	5
	Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công
	
	
	
	800
	
	800
	
	800
	
	800
	
	800
	
	4.000
	-
	4.000

	5.1
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công
	Lớp
	100
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	15
	1.500
	
	

	5.2
	Tham gia hội nghị khuyến công do Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương tổ chức
	lần
	100
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	3
	300
	15
	1.500
	
	

	5.3
	Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm trong nước
	Đoàn
	200
	1
	200
	1
	200
	1
	200
	1
	200
	1
	200
	5
	1.000
	
	

	 
	Tổng
	
	
	
	6.606
	-
	6.166
	-
	7.256
	-
	6.766
	-
	7.856
	-
	34.650
	21.100
	55.750



